
Mẫu số 3a
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ SƠN TỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ

CƠ SỞ SẢN XUẤT BỊ THIỆT HẠI DO DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN TỊNH NĂM 2026

(Từ ngày 13/01/2026 đến 25/02/2026)
(Kèm theo Thông báo số:         /QĐ-UBND ngày       /6/2026 của UBND xã Sơn Tịnh)

STT UBND XÃ SƠN
TỊNH

Tổng hợp thiệt hại Kinh phí hỗ trợ
(đồng) Số

quyết
định
hỗ
trợ

Trâu, bò,
ngựa, dê

Cừu,
hươu sao Lợn Gà, vịt, ngan,

ngỗng, bồ câu
Chim

cút Đà điểu
Trứng

gia
cầm

Động
vật,
sản

phẩm
động
vật
trên
cạn

khác

Tổng NSNN hỗ
trợ NSTW hỗ trợ NSĐP đảm bảo

Con Kg Con Kg Con Kg Con Kg Con Kg Con Kg Kg Kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I TỔNG SỐ

Xã Sơn Tịnh 43 3.180 127.200.000

II CHI TIẾT THEO
HỘ

Thôn Thọ Lộc Tây 7 750 30.000.000

1 Nguyễn Phi Phụng 7 750 30.000.000

Thôn Thọ Lộc
Đông 15 975 39.000.000

1 Nguyễn Văn Tuấn 15 975 39.000.000

Thôn Ngân Giang 3 300 12.000.000

1 Hứa Thị Bé Tý 3 300 12.000.000

Thôn An Thọ 6 80 3.200.000

1 Nguyễn Thị Toàn 6 80 3.200.000

Thôn Diên Niên 2 130 5.200.000

1 Nguyễn Đình Hậu 2 130 5.200.000
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Thôn Lâm Lộc
Nam 10 945 37.800.000

1 Võ Văn Bang 4 360 14.400.000

2 Võ Văn Tráng 5 475 19.000.000

3 Võ Tấn Trạch 1 110 4.400.000

Tổng số hồ sơ thẩm định đợt này: 8 hồ sơ, trong đó:
Tổng số lợn DTLCP tiêu hủy: 43 con
Tổng số kg lợn DTLCP tiêu hủy: 3.180 kg
Tổng số tiền NSNN hỗ trợ: 127.200.000 đồng

Sơn Tịnh, ngày      tháng 6 năm 2026
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Viện
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